
 

SỞ Y TẾ LẠNG SƠN 

TTYT KHU VỰC CAO LỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:       /TTYT-DTTB-VTYT Kỳ Lừa, ngày         tháng 07 năm 2025 

V/v cung cấp báo giá thiết bị y tế sử 

dụng cho phòng mổ khoa Răng hàm mặt 

- Mắt -Tai mũi họng, khoa Ngoại 

 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

 

Kính gửi:  Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 
 

Hiện nay Trung tâm Y tế khu vực Cao Lộc đang chuẩn bị thực hiện mua 

sắm thiết bị y tế sử dụng cho phòng mổ khoa Răng hàm mặt - Mắt -Tai mũi 

họng, khoa Ngoại. Trung tâm Y tế khu vực Cao Lộc kính mời các đơn vị có đủ 

năng lực thực hiện cung cấp hàng hoá gửi bản báo giá để đơn vị tham khảo xây 

dựng dự toán và kế hoạch mua sắm.  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực  Cao Lộc. Địa chỉ Tổ 

3, khối 26, đường Mỹ Sơn, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn.  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Lương Thị Trang, Phó trưởng khoa Dược-TTB-VTYT. 

Điện thoại: 02053.861.862 -0857.457.909 

Email: lttrangduoc@gmail.com 

3. Việc nộp báo giá có thể thực hiện theo hình thức gửi trực tiếp, qua 

đường bưu điện, thư điện tử (Email: lttrangduoc@gmail.com) hoặc bằng Fax. 

(Gửi kèm mẫu phụ lục báo giá).  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 18 tháng 07 năm 2025 đến trước 

09 giờ ngày 28 tháng 07 năm 2025.  

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 28 

tháng 07 năm 2025.  

Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục đề nghị báo giá: (Chi tiết tại yêu cầu báo giá kèm theo). 

2. Địa điểm vận chuyển, cung cấp: Trung tâm Y tế khu vực Cao Lộc; Địa 

chỉ Tổ 3, khối 26, đường Mỹ Sơn, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn.  

Yêu cầu về bảo quản: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

3. Thời gian dự kiến giao hàng: Khi nhận được dự trù của bên mua. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 

theo thỏa thuận trong hợp đồng, hình thức thanh toán: chuyển khoản. 

5. Các thông tin khác ( nếu có). 

       Trân trọng kính mời các quý công ty./. 
Nơi nhận: 

- Website đơn vị; 

- Ban lãnh đạo; 

- Phòng TC-KT; 

        - Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Chu Đình Quế 

mailto:lttrangduoc@gmail.com


 

YÊU CẦU CHÀO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số        /TTYT-DTTB-VTYT ngày 18/07/2025 của Trung tâm Y tế khu vực Cao Lộc) 

TT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật, các tính năng liên quan 
Đơn vị 

tính 

Quy cách 

đóng gói 

Tiêu chuẩn  

chất lượng 

Số 

lượng 

1 
Nắp chụp đầu phẫu thuật 

Phacohoặc tương đương 

Chất liệu: Silicone 

Tái sử dụng sau 10 lần hấp  

Nắp chụp đầu típ phaco size SS  

Vật tư chịu nhiệt độ hấp cao nhất là 135 độ  

Dùng cho máy Phaco CV-9000R 

Cái 1 cái/ túi ISO 13485 50 

2 Test chamber hoặc tương đương 

Chất liệu: Silicone 

Tái sử dụng sau 10 lần hấp  

Vật tư chịu nhiệt độ hấp cao nhất là 135 độ  

Dùng cho máy Phaco CV-9000R 

Cái 1 cái/ túi ISO 13485 5 

3 
Đầu Phaco tip 20G hoặc tương 

đương 

Kim Phaco thẳng, vát 30 độ, 20G dùng cho vết mổ 2.8mm 

(US tip (S 30 độ Flare 20G) 

Chất liệu: hợp kim titan 

Tái sử dụng 10 lần hấp 

Vật tư chịu nhiệt độ hấp cao nhất 135 độ.  

Dùng cho máy phaco CV-9000R. 

Cái 1 cái/ hộp ISO 13485 3 

4 
Kẹp cầm máu cong hoặc tương 

đương 
Chất liệu tay cầm titan, cong, chiều dài 90mm Cái 1 cái/hộp 

ISO 13485, 

FDA 
2 

5 Cây chẻ nhân hoặc tương đương Chất liệu tay cầm titan, chiều dài 128mm Cái 1 cái/hộp 
ISO 13485, 

FDA 
2 

6 Kẹp giác mạc hoặc tương đương Chất liệu titan, tay cầm tròn, dài 109mm  Cái 1cái/hộp 
ISO 13485, 

FDA 
2 

7 Kẹp xé bao hoặc tương đương Chất liệu titan, tay cầm tròn, dài 110mm Cái 1 cái/hộp 
ISO 13485, 

FDA 
2 

8 

Kéo cắt giác mạc hoặc tương 

đương 

 

Chất liệu thép không gỉ, chiều dài 110 mm, đầu cùn, lưỡi 

dài 13mm 
Cái 1 cái/hộp 

ISO 13485, 

FDA 
2 

9 Kìm kẹp kim hoặc tương đương 
Chất liệu titan, chiều dài 115mm, hàm tiêu chuẩn 12mm, 

cong, không khoá 
Cái 1 cái/hộp 

ISO 13485, 

FDA 
2 



 

TT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật, các tính năng liên quan 
Đơn vị 

tính 

Quy cách 

đóng gói 

Tiêu chuẩn  

chất lượng 

Số 

lượng 

10 
Bộ chích chắp lẹo hoặc tương 

đương 

6 món: 

- 2 kẹp chắp lẹo chất liệu titan, chiều dài 92mm và 90mm, 

cơ chế khóa bằng ngón tay cái 

-  2 nạo chắp chất liệu titan: size 1-1.75mm, size 2: 2.0mm, 

dài 135mm, tay cầm tròn  

- Cán dao số 3 chất liệu thép không gỉ: chiều dài 130mm, 

tay cầm kẹp có răng cưa. 

- 1 khay khử trùng plastic có lớp lót bằng Silicone chống 

va đập 

Bộ 1 bộ/hộp 
ISO 13485, 

FDA 
3 

11 
Bộ thông lệ đạo hoặc tương 

đương 

 8 món:  

- 3 que thông lệ đạo, chất liệu thép không gỉ, chiều dài 

135mm 

- 2 cây nong điểm lệ  chất liệu titan, chiều dài 100mm  

- 2 cây kim lệ đạo, đầu cong, đầu đặc biệt, dài và tù, chất 

liệu thép không gỉ  

- 1 khay khử trùng plastic có lớp lót bằng Silicone chống 

va đập  

Bộ 1 bộ/hộp 
ISO 13485, 

FDA 
2 

12 Vành mi hoặc tương đương 
Vành mi dây, Chất liệu thép không gỉ, lưỡi dài 14mm, 

chiều dài 45mm.  
Cái 1 cái/hộp 

ISO 13485, 

FDA 
4 

13 
Dao lạng mộng hoặc tương 

đương (2.0) hoặc tương đương 

Dùng trong phẫu thuật mộng, chất liệu lưỡi thép không gỉ, 

lưỡi tròn, đã tiệt trùng, để sẵn trong khay nhựa, cán nhựa, 

2.0mm 

Cái 6 cái/hộp 
ISO 13485, 

FDA 
100 

14 
Dụng cụ phẫu thuật cầm  máu 

hoặc tương đương 

Clip bằng polyme không tiêu với  mức độ tương thích sinh 

học và độ ổn định cao, hạn chế tối đa nhiễu khi chụp CT, 

không cản quang trong chụp X-quang và sự an toàn tuyệt 

vời không gây nhiễu ảnh trong kết quả MRI. 

- Thiết kế hình cung giúp giữ được nhiều mô hơn. Có khóa 

đóng nhanh, hiệu quả, an toàn tạo phản hồi xúc giác cho 

phẫu thuật viên khi đóng clip. Bản lề động. Có răng tích 

hợp giúp clip không bị trượt trên mô. 

- Có răng (gờ) tích hợp ngăn ngừa clip bị trượt và  bị dịch 

chuyển ra khỏi mô. 

- Bản lể  rộng và linh hoạt giúp điều chỉnh độ đàn hồi một 

cách linh hoạt theo lực tác dụng. 

Cái 6 cái/vỉ 
ISO 

13485,CE 
102 



 

TT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật, các tính năng liên quan 
Đơn vị 

tính 

Quy cách 

đóng gói 

Tiêu chuẩn  

chất lượng 

Số 

lượng 

- Kẹp được mạch máu cỡ 7 mm đến 16 mm 

15 
Tay cầm Clickline, bằng nhựa, 

không khóa hoặc tương đương 
Tay cầm phẫu thuật nội soi, bằng nhựa, không khóa Cái 1 cái/Túi ISO 13485 1 

16 
Tay cầm Clickline, bằng nhựa, 

có khóa hoặc tương đương 

Tay cầm Clickline, bằng nhựa, có khóa, có chân cắm đốt 

điện đơn cực 
Cái 1 cái/Túi ISO 13485 1 

17 
Vỏ ngoài Clickline, cỡ 5 mm 

hoặc tương đương 

Vỏ ngoài, bằng kim loại, có bọc cách điện, có đầu nối khóa 

Luer để tưới rửa vệ sinh. Cỡ 5 mm, dài 36 cm 
Cái 1 cái/Túi ISO 13485 2 

18 

Hàm forceps kẹp và phẫu tích 

Clickline Kelly hoặc tương 

đương 

Hàm forceps kẹp và phẫu tích Clickline Kelly, hàm dài 

16mm, cỡ 5 
Cái 1 cái/Túi ISO 13485 1 

19 
Lưỡi kéo cong Clickline, cỡ 5 

mm hoặc tương đương 

Lưỡi kéo cong Clickline, phần hàm cong dài 20 mm, hoạt 

động kép, lưỡi có răng cưa, dạng thìa. Cỡ 5 mm, chiều dài 

36 cm 

Cái 
1 cái/Túi 

 
ISO 13485 1 

 Cộng:  19 khoản    



 

Phụ lục: BẢNG GIÁ CHÀO CỦA HÀNG HÓA 

Kính gửi: …………. 

Tên đơn vị báo giá: ……………….                 

Địa chỉ:………………. 

Điện thoại: …………………Fax , Email…….   

Sau khi nghiên cứu kỹ nhu cầu của Bệnh viện. Công ty chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý Bệnh viện báo giá như sau:                  
Stt Tên 

hàng 

hóa 

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

modelHãn

g, nước 

sản xuất 

Mã 

HS 

Số đăng ký 

lưu 

hành/Giấy 

phép nhập 

khẩu 

Thông số kỹ thuật Xuất 

xứ 

/Năm 

sản 

xuất 

Tiêu 

chuẩn 

chất 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(VN

Đ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

Chi phí cho 

các dịch vụ 

liên 

quan(VNĐ) 

Thuế, phí, 

lệ phí (nếu 

có) (VNĐ) 

1   

 
           

 Cộng:              

 

 - Xuất xứ hàng hóa: Cam kết hàng mới 100% 

- Chất lượng hàng hóa: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất……… 

- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến kho của quý bệnh viện 

- Thời gian giao hàng…………sau khi ký hợp đồng 

- Hiệu lực của báo giá:  Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày…….. 

- Thông tin liên hệ (nếu có.) 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CÔNG TY 

(Ký tên, đóng dấu) 
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